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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn
Lịch sự trong giờ ngủ 

Hoạt động với nước
Thăng bằng trong nước 

Giáo dục cảm xúc 
Tôn trọng sự khác biệt 

Hoạt động với nước
Thăng bằng trong nước 

P2

Khám phá ẩm thực
Rửa và cắt rau gia vị 

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Language & 
Expression
 Workplace

Môi trường thiên nhiên 
Tìm hiểu cách làm mực 

viết 

Mỹ Thuật Thủ công 
Gấp Kẹp sách 

Thuyết trình 
Nghề nghiệp trong cuộc 

sống 

Review
 Show and tell

9:30 - 10:00

Toán học nền tảng
So sánh số lượng 

bằng nhau

Khám phá khoa học 
công nghệ

Khám phá cách hoạt 
động của máy tính bàn 

Mỹ Thuật điêu khắc
Nặn quyển sách 

Kỹ năng sống
Biết xử lí khi bị dị ứng 

nhẹ 

Cảm thụ âm nhạc
Học cụ tự chế " sáo 

xinh từ ống hút " 

10:00 -10:45

Toán học nền tảng
So sánh chiều cao ( 

cao nhất , thấp  hơn , 
thấp nhất )

Song & Story
 Where does he/she 

work?

Phonics
 Story Phonics

Logical Thinking
 Practice the subtraction 

up to 5

Làm quen chữ viết 
Tiếng Việt

Ôn tập  nét cơ bản : Nét 
móc xuôi, nét móc 

ngược , nét móc hai đầu 
10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00

Playtime Activity 1
 Workplace

Playtime Activity 2
 Where does he/she 

work?

Playtime Activity 3
 Story Phonics

Playtime Activity 4
 Practice the subtraction 

up to 5

Wonderhub
The thankfulness

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể chất
Kỹ năng vận động cơ 
bản di chuyển thăng 

bằng trên ghế 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCDG : Ném vòng vào 

cổ chai

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCVĐ: Chạy nhanh

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân
Rót hạt khô 

Hoạt động cá nhân
Nhận biết bên trái - bên 

phải của bản thân

Hoạt động cá nhân
Rót hạt khô P2

Hoạt động cá nhân
Nhận biết bên trái - bên 

phải của bản thân P2

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


